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1 Nguyễn Ngọc Khánh An 15/12/2016 TPHCM Nữ Kinh 0902511474 Đợt 1

2 Nguyễn Phạm Hoàng Anh 27/8/2016 TPHCM Nam Kinh 0834979768 Đợt 1

3 Thân Ngọc Anh 5/1/2016 TPHCM Nữ Kinh 0946292248 Đợt 1

4 Trần Ngọc Minh Anh 8/1/2016 TPHCM Nữ Kinh 0908218317 Đợt 1

5 Trần Thùy Anh 15/6/2016 TPHCM Nữ Kinh 0908000978 Đợt 1

6 Nguyễn Vũ Trần Phương Ánh20/2/2016 TPHCM Nữ Kinh 0964007555 Đợt 1

7 Nguyễn Minh An AnThony 1/7/2016 Hoa Kỳ Nam Kinh 0834220125 Đợt 1

8 Hoàng Thiên Ân 26/1/2016 TPHCM Nữ Kinh Đợt 1

9 Nguyễn Gia Hồng Ân 22/6/2016 TPHCM Nữ Kinh 0937100086 Đợt 1

10 Nguyễn Hoàng Ân 30/1/2016 TPHCM Nam Kinh 0931325341 Đợt 1

11 Hoàng Minh Châu 21/3/2016 TPHCM Nữ Kinh 0937691088 Đợt 1

12 Bùi Ngọc Chi 19/11/2016 TPHCM Nữ Kinh 0936588170 Đợt 1

13 Nguyễn Minh Dũng 12/3/2016 TPHCM Nam Kinh 0969631199 Đợt 1

14 Đàm Nguyễn Hoàng Duy 15/7/2016 TPHCM Nam Kinh 0768333341 Đợt 1

15 Đỗ Dương Anh Duy 11/11/2016 TPHCM Nam Kinh 0907626662 Đợt 1

16 Phạm Thường Khánh Dương 6/9/2016 TPHCM Nam Kinh 0939920732 Đợt 1

17 Võ Thị Thùy Dương 13/8/2016 TPHCM Nữ Kinh Đợt 1

18 Trần Quốc Đạt 19/4/2016 TPHCM Nam Kinh 0902090610 Đợt 1

19 Phan Minh Hải 27/6/2016 Khánh Hòa Nam Kinh 0925808649 Đợt 1

20 Hà Gia Hân 5/7/2016 TPHCM Nữ Kinh 0937347990 Đợt 1

21 Nguyễn Vũ Diễm Hân 20/9/2016 TPHCM Nữ Kinh 0784681166 Đợt 1

22 Trần Ngọc Gia Hân 10/12/2016 TPHCM Nữ Kinh 0933321895 Đợt 1

23 Bùi Gia Huy 25/5/2016 TPHCM Nam Kinh 0963886090 Đợt 1

24 Lê Nguyễn Gia Huy 1/6/2016 TPHCM Nam Kinh 0979709939 Đợt 1

25 Nguyễn Quốc Hưng 14/5/2016 Vũng Tàu Nam Kinh Đợt 1

26 Bùi Minh Khang 19/6/2016 TPHCM Nam Kinh 0908382097 Đợt 1

27 Nguyễn Quốc Khang 20/11/2016 TPHCM Nam Kinh 0907055911 Đợt 1
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28 Phạm Gia Khang 10/9/2016 TPHCM Nam Kinh 0903322553 Đợt 1

29 Nguyễn Minh Khôi 12/11/2016 TPHCM Nam Kinh 0906787513 Đợt 1

30 Nguyễn Minh Khôi 5/9/2016 TPHCM Nam Kinh 0918717624 Đợt 1

31 Lê Hoàng Minh Lâm 14/7/2016 TPHCM Nam Kinh 0898540205 Đợt 1

32 Huỳnh Thiên Long 23/1/2016 TPHCM Nam Kinh Đợt 1

33 Đoàn Ngọc Minh 11/3/2015 TPHCM Nam Kinh 0793873466 Đợt 1

34 Nguyễn Ngọc Hải My 15/3/2016 TPHCM Nữ Kinh 0903779178 Đợt 1

35 Phạm Vũ Diễm My 5/4/2016 TPHCM Nữ Kinh 0978233377 Đợt 1

36 Võ Hoài Nam 29/7/2016 TPHCM Nam Kinh 0356536516 Đợt 1

37 Bùi Ngọc Ngân 19/11/2016 TPHCM Nữ Kinh 0936588170 Đợt 1

38 Trần Huỳnh Hiếu Nghĩa 27/10/2016 TPHCM Nữ Kinh 0907199313 Đợt 1

39 Kiều Bảo Ngọc 20/8/2016 TP.HCM Nữ Kinh 0902392984 Đợt 1

40 Nguyễn Bảo Ngọc 6/10/2016 TPHCM Nữ Kinh Đợt 1

41 Huỳnh Liên Như 29/6/2016 TPHCM Nữ Kinh 0989346052 Đợt 1

42 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 19/3/2016 TPHCM Nữ Kinh 0904002059 Đợt 1

43 Đào Gia Phát 29/12/2016 TPHCM Nam Kinh 0904117933 Đợt 1

44 Lưu Hồng Phát 9/9/2015 TPHCM Nam Kinh 0908389281 Đợt 1

45 Phạm Hoàng Phát 14/9/2016 TPHCM Nam Kinh 0908699181 Đợt 1

46 Phạm Minh Phúc 21/2/2016 TPHCM Nam Kinh 0945676133 Đợt 1

47 Phan Hoàng Thùy Phương 25/10/2016 TPHCM Nữ Kinh 0909025547 Đợt 1

48 Vũ Ngọc Nam Phương 8/3/2016 TPHCM Nữ Kinh 0984689727 Đợt 1

49 Đặng Phương Thảo 20/12/2016 TPHCM Nữ Kinh Đợt 1

50 Trần Nguyễn Phương Thảo 19/5/2016 BV Tâm Phúc Nữ Kinh 0904977728 Đợt 1

51 Trần Phạm Thu Thảo 1/3/2016 TPHCM Nữ Kinh Đợt 1

52 Đặng Quốc Thiên 2/4/2016 TPHCM Nam Kinh 0908509367 Đợt 1

53 Đặng Long Thịnh 23/11/2016 TPHCM Nam Kinh 0908999405 Đợt 1

54 Nguyễn Văn Thọ 15/7/2016 ĐK Chân Mây Nam Kinh 0789446371 Đợt 1

55 Lê Đặng Minh Thư 5/3/2016 TPHCM Nữ Kinh 0902428079 Đợt 1

56 Phạm Cát Tiên 16/11/2016 Quãng Ngãi Nữ Kinh 0912175069 Đợt 1

57 Ngô Minh Trí 17/5/2016 TPHCM Nam Kinh 0908867588 Đợt 1

58 Nguyễn Võ Nhân Trí 18/6/2016 TPHCM Nam Kinh 0908551687 Đợt 1

59 Nguyễn Minh Trường 29/4/2016 TPHCM Nam Kinh 0903749090 Đợt 1

60 Nguyễn Khánh Cát Tường 6/7/2016 Khánh Hòa Nữ Kinh 0836548463 Đợt 1

61 Nguyễn Ngọc Cát Tường 17/3/2016 TPHCM Nữ Kinh 0942240005 Đợt 1



62 Đặng Ngọc Phương Uyên 25/9/2016 TPHCM Nữ Kinh 0969874428 Đợt 1

63 Tô Thiên Vân 11/8/2016 TPHCM Nữ Kinh Đợt 1

64 Phạm Công Vinh 17/9/2016 TPHCM Nam Kinh 0933572475 Đợt 1

65 Nguyễn Dương Thảo Vy 4/4/2016 Cà Mau Nữ Kinh Đợt 1

66 Nguyễn Ngọc Như Ý 17/3/2016 TPHCM Nữ Kinh 0942240005 Đợt 1

67 Vũ Quang Minh 29/9/2016 TP.HCM Nam Kinh 0988843939 Đợt 1

68 Nguyễn Quang Gia Bảo 5/10/2016 TPHCM Nam Kinh 0971857070 Đợt 2

69 Trịnh Lê Bảo Trân 30/1/2016 TPHCM Nữ Kinh 0939393612 Đợt 2

70 Nguyễn Tiến Tài 31/10/2016 TPHCM Nam Kinh 0902007783 Đợt 2

71 Nguyễn Ngọc Khánh Nguyên 8/10/2016 TPHCM Nữ Kinh 0968465110 Đợt 2

72 Lưu Đinh Khả Như 10/2/2016 TPHCM Nữ Kinh 0906466620 Đợt 2

73 Nguyễn Thái Gia Khang 14/11/2016 TPHCM Nam Kinh 0907080636 Đợt 2

74 Huỳnh Quang Định 4/11/2016 TPHCM Nam Kinh 0907466969 Đợt 2

75 Nguyễn Vĩnh Nhân 7/1/2016 TPHCM Nam Kinh 0705830105 Đợt 2

76 Châu Gia Cát 5/3/2016 TPHCM Nam Kinh 0902678638 Đợt 2

77 Ngô Nguyễn Gia Hân 6/2/2016 TPHCM Nữ Kinh 0972159990 Đợt 2

78 Hoàng Lân Khải 20/3/2016 TPHCM Nam Tày 0948196196 Đợt 2

79 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 18/3/2015 TPHCM Nam Kinh 0918308594 Đợt 2
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